
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA THƯƠNG MẠI                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 *****

NHÓM 1 

STT LỚP HỌC PHẦN MÃ HP MSSV LỚP LĨNH VỰC ĐỀ TÀI ĐK GIẢNG VIÊN HD LỊCH LÀM ViỆC

1 2111301010501 010105 1921004194 Phạm Duy Hưng 19DTM1

Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 

và Hải quan

2 2111301010501 010105 2032000114 Nguyễn Phạm Hồng Thư LTDH16KQ

Quản trị hoạt động kinh doanh quốc 

tế

3 2111301010501 010105 2032000091 Bùi Tuyết Nhi LTDH16KQ

Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

4 2111702040501 020405 1821002846 Lê Thục Trâm CLC_18DTM05

Giao dịch thương mại quốc tế và 

đàm phán trong kinh doanh quốc tế

5 2111301010501 010105 1921004175 Huỳnh Quang Đại 19DTM2

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

6 2111301010501 010105 2032000128 Trương Văn Vũ LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

7 2111301010501 010105 2032000127 Vũ Cẩm Vân LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

8 2111301010501 010105 2032000122 Trần Thị Thùy Trinh LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

9 2111301010501 010105 2032000120 Trần Phương Trinh LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

10 2111301010501 010105 2032000123 Nguyễn Thành Trung LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

11 2111301010501 010105 2032000125 Nguyễn Minh Tý LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

Lưu ý : Sinh viên chủ động liên hệ trực tiếp với giảng viên hướng dẫn ngay từ tuần đầu tiên để biết rõ lịch trình thực hiện

DANH SÁCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 2 (HỆ ĐẠI HỌC)

KỲ CUỐI NĂM 2021 (ĐỢT 2)

HỌ VÀ TÊN

TS. Nguyễn 

Xuân Hiệp. ĐT 

: 0908.880.839. 

18H00 THỨ 4 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)



12 2111301010501 010105 2032000109 Phan Thị Phương Thảo LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

13 2111301010501 010105 2032000110 Nguyễn Thị Phương Thảo LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

14 2111301010501 010105 2032000111 Lê Thị Xuân Thiều LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

15 2111301010501 010105 2032000113 Tạ Thị Minh Thư LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

16 2111301010501 010105 2032000112 Trần Thị Kim Thơ LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

17 2111702040501 020405 1821003415 Nguyễn Ngọc Bích Thảo CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

18 2111702040501 020405 1821003477 Trần Thị Kim Tuyền CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

19 2111702040501 020405 1821003453 Nguyễn Ngọc Lê Trân CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

20 2111702040501 020405 1821004830 Phạm Huỳnh Thúy Hiền CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

21 2111702040501 020405 1821004944 Trần Nguyễn Hoàng Linh CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

22 2111702040501 020405 1821004296 Vũ Việt Long CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

23 2111702040501 020405 1821005794 Nguyễn Thị Như Ngọc CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

24 2111702040501 020405 1821005771 Nguyễn Thành Nam CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

25 2111301010501 010105 2032000095 Lưu Ánh Phi LTDH16KQ

26 2111301010501 010105 1832000311 Hoàng Văn Hùng LTDH14KQ2

NHÓM 2

TS. Nguyễn 

Xuân Hiệp. ĐT 

: 0908.880.839. 

18H00 THỨ 4 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)



STT LỚP HỌC PHẦN MÃ HP MSSV LỚP LĨNH VỰC ĐỀ TÀI ĐK GIẢNG VIÊN HD LỊCH LÀM ViỆC

1 2111301010501 010105 2032000126 Hồ Nguyễn Thùy Vân LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

2 2111301010501 010105 2032000076 Võ Ngọc Như Kha LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác 

3 2111301010501 010105 2032000077 Nguyễn Quang Khải LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác 

4 2111301010501 010105 2032000080 Võ Thị Thu Kiều LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

5 2111301010501 010105 2032000087 Nguyễn Cao Khánh Ngọc LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

6 2111301010501 010105 2032000088 Nguyễn Trọng Nhân LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

7 2111301010501 010105 2032000093 Đỗ Thị Hoàng Oanh LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

8 2111301010501 010105 2032000096 Đặng Quốc Phong LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

9 2111301010501 010105 2032000097 Trương Văn Phúc LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

10 2111301010501 010105 2032000101 Phan Hồng Phương LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

11 2111301010501 010105 2032000105 Trần Ngọc Kim Sang LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

12 2111301010501 010105 2032000061 Võ Thị Minh Anh LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

13 2111301010501 010105 2032000065 Nguyễn Thị Hà LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

14 2111301010501 010105 2032000070 Phan Như Hoa LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

15 2111301010501 010105 2032000073 Nguyễn Như Huệ LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

HỌ VÀ TÊN

ThS. MAI 

XUÂN ĐÀO. 

ĐT: 

0903302062 

17H00, THỨ 7 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)



16 2111301010501 010105 2032000074 Phạm Quốc Hưng LTDH16KQ Các lĩnh vực, nghiệp vụ khác

17 2111702040501 020405 1821003217 Nguyễn Thị Ngọc Hân CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

18 2111702040501 020405 1821004016 Trịnh Thị Thu Hà CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

19 2111702040501 020405 1821003336 Trương Mỹ Nghi CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

20 2111702040501 020405 1821003330 Lê Hồng Ngọc CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

21 2111702040501 020405 1821003351 Nguyễn Thị Hà Nhi CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

22 2111702040501 020405 1821003371 Thái Kim Phối CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

23 2111702040501 020405 1821003243 Trần Nguyễn Hồng Huệ CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

24 2111702040501 020405 1821003450 Phan Thùy Trâm CLC_18DTM05 Quản trị nghiệp vụ Xuất khẩu, Nhập khẩu

25 2111301010501 010105 2032000086 Tôn Nữ Bảo Ngân LTDH16KQ

26 2111301010501 010105 1832000307 Phan Nguyễn Đào Duyên LTDH14KQ2

NHÓM 3 

STT LỚP HỌC PHẦN MÃ HP MSSV LỚP LĨNH VỰC ĐỀ TÀI ĐK GIẢNG VIÊN HD LỊCH LÀM ViỆC

1 2111301010501 010105 2032000124 Võ Minh Tuấn LTDH16KQ Quản trị Logistics

2 2111301010501 010105 2032000121 Võ Thị Trinh LTDH16KQ Quản trị chuỗi cung ứng

3 2111301010501 010105 2032000102 Hình Phước Quyên LTDH16KQ Quản trị chuỗi cung ứng

ThS. MAI 

XUÂN ĐÀO. 

ĐT: 

0903302062 

17H00, THỨ 7 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)

TS. PHẠM 

NGỌC 

DƯỠNG. ĐT : 

0912503536. 

18H00, THỨ 6 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)

HỌ VÀ TÊN



4 2111301010501 010105 2032000103 Nguyễn Thị Quỳnh LTDH16KQ Quản trị chuỗi cung ứng

5 2111301010501 010105 2032000064 Nguyễn Lan Chi LTDH16KQ Quản trị chuỗi cung ứng

6 2111301010501 010105 2032000066 Trần Quốc Hải LTDH16KQ Quản trị chuỗi cung ứng

7 2111301010501 010105 2032000067 Đoàn Thị Như Hằng LTDH16KQ Quản trị chuỗi cung ứng

8 2111301010501 010105 2032000115 Đỗ Thị Thanh Thủy LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

9 2111301010501 010105 2032000116 Nguyễn Thị Cẩm Tiên LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

10 2111301010501 010105 2032000117 Bùi Thị Trang LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

11 2111301010501 010105 2032000118 Bùi Thị Trang LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

12 2111301010501 010105 2032000119 Huỳnh Thị Diễm Trinh LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

13 2111301010501 010105 2032000079 Lê Tuấn Kiệt LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

14 2111301010501 010105 2032000081 Phạm Thị Lộc LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

15 2111301010501 010105 2032000082 Nguyễn Thị Trúc Ly LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

16 2111301010501 010105 2032000083 Nguyễn Trà My LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

17 2111301010501 010105 2032000085 Nguyễn Bảo Ngân LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

18 2111702040501 020405 1821005832 Đoàn Huỳnh Như CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

19 2111702040501 020405 1821005246 Trần Thụy Thùy Trang CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

TS. PHẠM 

NGỌC 

DƯỠNG. ĐT : 

0912503536. 

18H00, THỨ 6 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)



20 2111702040501 020405 1821005450 Dương Tố Ngân CLC_18DTM05

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

21 2111702040501 020405 1821002850 Lê Hữu Trí CLC_18DTM05

22 2111702040501 020405 1821003301 Vũ Bảo Long CLC_18DTM05

23 2111702040501 020405 1921006080 Đặng Thị Yến Trâm CLC_19DTM02

24 2111702040501 020405 1921006125 Huỳnh Đan Vy CLC_19DTM02

25 2111702040501 020405 1921002091 Lê Thị Thu Hà CLC_19DTM02

26 2111301010501 010105 1732000123 Nguyễn Thị Ngọc Hiền LTDH13KQ1

27 2111301010501 010105 1832000120 Nguyễn Quỳnh Phương Như LTDH14KQ1

NHÓM 4

STT LỚP HỌC PHẦN MÃ HP MSSV LỚP LĨNH VỰC ĐỀ TÀI ĐK GIẢNG VIÊN HD LỊCH LÀM ViỆC

1
2111301010501 010105 2032000089 Trần Thị Yến Nhi LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

2
2111301010501 010105 2032000090 Nguyễn Thị Bích Nhi LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

3
2111301010501 010105 2032000094 Trần Thị Hồng Phấn LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

4
2111301010501 010105 2032000098 Phạm Thị Ánh Phục LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

5
2111301010501 010105 2032000099 Nguyễn Thị Y Phụng LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

6
2111301010501 010105 2032000107 Nguyễn Đăng Hùng Sơn LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

HỌ VÀ TÊN

THS. KHƯU 

MINH ĐẠT 

ĐT:0913622300

18H00 THỨ 

3HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)

TS. PHẠM 

NGỌC 

DƯỠNG. ĐT : 

0912503536. 

18H00, THỨ 6 

HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)



7
2111301010501 010105 2032000108 Lê Nguyễn Nhật Tân LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

8
2111301010501 010105 2032000062 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

9
2111301010501 010105 2032000063 Hoàng Quốc Bảo LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

10
2111301010501 010105 2032000068 Trần Ngọc Hậu LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

11
2111301010501 010105 2032000069 Văn Đức Hiếu LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

12
2111301010501 010105 2032000071 Nguyễn Vũ Hòa LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

13
2111301010501 010105 2032000075 Nguyễn Như Huỳnh LTDH16KQ

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

14
2111301010501 010105 1921001713 Phạm Thị Hiền 19DTM1

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

15
2111301010501 010105 2032000078 Ngô Nguyễn Đăng Khoa LTDH16KQ Thanh toán quốc tế

16
2111301010501 010105 2032000084 Trần Thị Ngọc Ngân LTDH16KQ Thương mại điện tử trong kinh doanh

17
2111301010501 010105 1921001523 Trần Thị Minh Anh 19DTM2

18
2111301010501 010105 2032000072 Võ Bích Hòa LTDH16KQ

19
2111702040501 020405 1621001277 Lê Nguyễn Tiến Phát CLC_16DTM2

20
2111702040501 020405 1821002182 Lê Trần Xuân Thuận CLC_18DTM01

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

21
2111702040501 020405 1821003368 Nguyễn Tiến Phát CLC_18DTM04

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

22
2111702040501 020405 1921005933 Nguyễn Vũ Thiên Kim CLC_19DTM02

THS. KHƯU 

MINH ĐẠT 

ĐT:0913622300

18H00 THỨ 

3HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)



23
2111702040501 020405 1921005942 Nguyễn Huyền Linh CLC_19DTM02

24
2111702040501 020405 1821004917 Nguyễn Tài Lộc CLC_18DTM04

Quản trị nghiệp vụ xuất khẩu, nhập 

khẩu

25
2111702040501 020405 1921006051 Võ Vinh Thịnh CLC_19DTM02

26
2111301010501 010105 1921001873 Lê Hồng Phong 19DTM1

27
2111301010501 010105 1721001044 Bùi Vũ Hoàng Huy 17DTM2

TỔNG SỐ : 106 sinh viên Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

TS. Nguyễn Xuân Hiệp 

THS. KHƯU 

MINH ĐẠT 

ĐT:0913622300

18H00 THỨ 

3HÀNG TUẦN. 

TUẦN BẮT ĐẦU 

11/10/2021; TUẦN 

KẾT THÚC 

21/11/2021 THEO 

KẾ HOẠCH (1 

buổi/ tuần - 6 tuần)


